
Cơ sở: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Mã lớp học phần: 010100284701 24024 1

Tên môn học: Kỹ thuật chế biến nhiệt độ thấp (010100284701 - CNTP2211)

Lớp học CNTP2211 Nhóm

1 CNTP2211058 Tiền Đức An Nam 19/02/2004

2 CNTP2211062 Nguyễn Hải Âu Nam 04/04/2004

3 CNTP2211026 Phan Bình Bình Nữ 10/10/2004

4 CNTP2211043 Võ Thị Thúy Cầm Nữ 20/02/2004

5 CNTP2211071 Sơn Thị Bảo Châu Nữ 05/01/2004

6 CNTP2211081 Phạm Văn Đặng Nam 09/10/2003

7 CNTP2211065 Trần Mỹ Duyên Nữ 09/02/2004

8 CNTP2211023 Huỳnh Quốc Dương Em Nam 21/05/2004

9 CNTP2211055 Trịnh Chí Hải Nam 24/05/2004

10 CNTP2211042 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 28/02/2004

11 CNTP2211014 Nguyễn Nhật Hào Nam 27/04/2004

12 CNTP2211037 Trần Quang Hào Nam 08/06/2004

13 CNTP2211080 Văn Hồng Hào Nam 06/04/2004

14 CNTP2211075 Lê Vũ Hảo Nam 29/02/2004

15 CNTP2211051 Lê Bích Hộp Nữ 21/06/2004

16 CNTP2211025 Lương Việt Khái Nam 24/12/2004

17 CNTP2211010 Nguyễn Minh Khang Nam 27/08/2004

18 CNTP2211073 Trịnh Minh Khang Nam 21/12/2004

19 CNTP2211028 Lê Thị Kim Khanh Nữ 01/05/2004

20 CNTP2211060 Trương Thiên Kim Nữ 15/04/2004

21 CNTP2211068 Bùi Nhựt Linh Nam 04/09/2004

22 CNTP2211059 Cao Thị Linh Nữ 29/08/2004

23 CNTP2211045 Huỳnh Thị Trúc Linh Nữ 05/05/2004

24 CNTP2211069 Nguyễn Thị Ngọc Lượng Nữ 04/08/2004

25 CNTP2211020 Lê Công Minh Nam 23/10/2004

26 CNTP2211038 Đặng Thị Chúc My Nữ 01/02/2004

27 CNTP2211067 Võ Thị Tú My Nữ 08/08/2004

28 CNTP2211022 Võ Thị Út Năm Nữ 13/04/2004

CHIA NHÓM

Đề tài 6 - Lạnh 

đông sản 

phẩm từ sữa 

Đề tài 3 - Tìm 

hiểu về lạnh 

đông thịt và 

sản phẩm thịt

Đề tài 1 - Tìm 

hiểu về sấy 

thăng hoa
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Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh
Số Thứ tự 

nhóm
Tên đề tàiSTT Mã sinh viên

29 CNTP2211009 Đỗ Thị Kim Ngân Nữ 02/06/2004

30 CNTP2211046 Huỳnh Ngọc Ngân Nữ 14/02/2004

31 CNTP2211047 Lê Huỳnh Tuyết Ngân Nữ 04/12/2004

32 CNTP2211015 Nguyễn Hoài Ngân Nữ 08/12/2004

33 CNTP2211083 Nguyễn Thảo Ngân Nữ 08/03/2002

34 CNTP2211012 Nguyễn Thị Cẩm Ngân Nữ 23/04/2004

35 CNTP2211052 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 16/06/2004

36 CNTP2211064 Nguyễn Thúy Ngân Nữ 20/04/2004

37 CNTP2211029 Trần Thanh Ngân Nữ 10/03/2004

38 CNTP2211076 Chung Nguyễn Nghi Nữ 20/09/2004

39 CNTP2211078 Trương Thị Cẩm Nghi Nữ 27/01/2004

40 CNTP2211049 Từ Kim Ngọc Nữ 19/04/2004
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hiểu về lạnh 
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